
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ 

KHOA RĂNG HÀM MẶT 

DANH MỤC CÁC  BỆNH LÝ THƯỜNG GẶP 

 TẠI PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT 

 

 
STT 

 
TÊN BỆNH LÝ 

 
MÃ ICD 

1 SÂU RĂNG K02, K02.0, K02.1 

2 VIÊM TỦY RĂNG CÓ HỒI PHỤC K04.0 

3 VIÊM TỦY RĂNG KHÔNG HỒI PHỤC K04.1 

4 ÁP XE QUANH CHÂN RĂNG K04.6, K04.7 

5 CHẤN THƯƠNG RĂNG S02.5 

6 VIÊM NƯỚU CẤP K05.0 

7 VIÊM NƯỚU MẠN K05.1 

8 DÍNH THẮNG LƯỠI Q38.1 

9 DỊ TẬT KHE HỞ MÔI Q36, Q36.9, Q36.0, Q37, Q37.8, 
Q37.9 

10 DỊ TẬT KHE HỞ VÒM Q35, Q35.1, Q35.3,Q35.5, Q35.7 

 


